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Composition:
Each pack 5 micontains suspension:

Ebastine: as 5mg
Excipients: Xanthan gum. Aspartame, Docusate

sodium, Dextran 70, Manitol, Water qs suspension.

Indications:

~ Allergic rhinitis (seasonal or year-round), with or
withoutallergic conjunctivitis.
- Idiopathicurticaria chronic.
Dosage & usage, Contraindications, Adverse
effects, Drug interactions and other

informations:

Please read the leaflet inside.
Storage: Dry place, protected from light,

temperature bolow 30°C.
Specifications: Manufacturer.

Visa No:

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

READ CAREFULLY THE INSTRUCTION

BEFORE USE.

Manufactured in:

Pharmaceutical JoiIEDISU] 2722 ve to, 5nca mm mang
Tel: 0650 3589 036-Fax: 0650 3589 287     
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THANH PHAN:
Mỗi gồi 5 ml hỗn dịch uống chứa:
Ebastin: Smg
TA DUQC: Xanthan gum, Aspartam, Natri
docusal, Dextran 70, Manitol, Nude tinh
khiếtvừa đủ 1 gói.

CHÍĐỊNH:
~ Viêm mũi dị ứng (theo mùa hoặc quanh.
năm), cỏ hoặc không kẽm viêm két mạc dị
ứng

~ Nổi mề đayvỏ căn mantính, -
LIÊU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG, CHÓNG
CHỈ ĐỊNH, TÁC DỤNG KHÔNG MONG
MUON, TƯƠNG TÁC THUỐC VÀ CÁC
THONG TIN KHAC: "
Xinđọc kỹtờ hướngdẫn sửdụng.
BẢO QUẦN: Để nơi khô mát, tránh ánh sang

trực tiếp, dưới 30%C
TIÊU CHUÀN: TCCS
SOK:

bE XATAM TAY TRE EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG,

TRƯỚC KHI DŨNG THUỐC.
SÔLÔSXXGX NSXXGX HOXXX

‘Congty Cô Phần DượcPhẩm ME DỊ SUN
Số 521,KhuphổAnLợi, P. HòaLợi,

IITX. BénCát, T Binh Dương $
ĐT (0650)3589036-FAX: (0650)3589297 `

  

      

  

 

  

 

 
 

THÀNH PHÀN:
Mỗi gói 5 mi hỗn dịch uống chửa

Ebastin:................................ —.-..5
TÁ DƯỢC: Xanthan gum, Aspartam, Nat
docusat, Dextran 70, Manitol, Nước tinh khiết
vừa đù 1 gói
CHỈĐỊNH:
~ Viêm mũi dị ứng (theo mùa hoặc quanh năm),
có hoặc không kèm viêm kết mạc dị ứng.

~Nỏi mè đay vỏ căn mạn tính.
LIÊU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG, CHÓNG CHỈ
BINH, TAC DUNG KHONG MONG MUON,
TƯƠNG TÁC THUỐC VA CAC THONG TIN
KHAC:
Xin đọc kỹ tờ hưởng dẫn sử dụng.
BAO QUAN: Dé noi khô mát, tránh ánh sáng
trực tiếp, dưới 30°C.
TIÊU CHUÁN: TCCS
SDK:

E XA TAM TAY TRE EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TRƯỚC KHI DÙNG THUỐC

Công ty Cổ Phân Dược Phẩm ME DỊ SUN
Số 521, Khu phó An

ĐT 7x Bán cát T Bình Dương
ĐT: (0650) 3589 036- FAX: (0650) 3689 297   
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Rx thuốc bán theo đơn
Déxa tam tay tré em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Nếu cần thêm thong tin, xin tham khảoý kiến bác sĩ

PAMYLTIN-S

Dạng bào chế: Hỗn dịch uống
Trình bày: Hộp 20 gói x 5 ml.

Công thức: Mỗi gói 5 ml hỗn dịch uống chứa:

   

=' BEBESĂN:..........asscicit1co5006600 00000X01 se2E5 mg.

=: TẢ đƯỢCanuiosnisongnoaetGoongiSGDlctddtosiiaosisoiougagdlvđ l gói

(Xanthan gum, Aspartam, Natri docusat, Dextran 70, Manitol, Nước tỉnh khiết).

Dược lực học

Ebastin là thuốc kháng histamin thế hệ 2, khi chuyên hóa cho chất chuyển hóa con hoat tinh carebastin.

Những nghiên cứu in vitro va in vivo cho thấy ebastin có tác dụng kháhg histamín và chống dị ứn

Ebastin là thuốc đối kháng ở thy thể histamin HI, tác dụng dài và khôn.   Cũng thấy thuốc cải thiện rõ rệt triệu chứng ở bệnh nhân bị viêm mũi dị ứng theo mùa hoặc quanh năm

hoặc bị mày đay tự phát mạn tính. Hầu hết các chất đối kháng HI mới đều không tích lũy trong mô khi -
dùng liên tiếp và có tác dụng còn lại sau gần 3 ngày sau khi điều trị ngắn ngày. Khi dùng đều hàng
ngày, không gây quen thuốc nhanh hoặc không bị mất tác dụng phong bế thụ thể HI ngoại biên. ,
Được động học Ỹ{i !

Hấp thu va phân bố: %
Sau khi uống ebastine hấp thu nhanh và gần như hoàn toàn qua đường tiêu hóa. Ebastin được chuyển 0
hóa ở gan bởi enzym CYP3A4 gần như hoàn toàn ra các axit hoạt tính dược lý là carebastine. Ms
Uống một liều duy nhất 10 mg, nồng độ đỉnh trong huyết tương của carebastine xảy ra ở 2,6 đến 4 giờ
và đạt mức từ 80 đến 100 ng / mL.

Thuốc có thê đi qua rau thai, sữa mẹ vì ebastine và carebastine gắn kết với protein huyết tương > 95%.
Chuyển hóa và thải trừ:
Chu kỳ bán thải của carebastine khoảng 15-19 giờ, 66% thuốc được bài tiết trong nước tiểu chủ yếu là
các chất chuyển hóa liên hợp.
Ở những bệnh nhân cao tuổi, các thông số dược động học không thay đổi đáng kể.
Ở bệnh nhân suy thận thời gian bán thải carebastine tăng lên 23-26 giờ và bệnh nhân suy gan đến 27
giờ. Tuy nhiên, nồng độ của thuốc khi dùng liều lượng 10 mg / ngày không vượt quá ngưỡng điều trị.
Chỉ định

—_ Viêm mũi dị ứng (theo mùa hoặc quanh năm), có hoặc không kèm viêm kết mạc di ứng.

—_ Nổi mề đay vô căn mạn tính.

Chống chỉ định

—_ Quá mẫn với thành phần thuốc.
—_ Suy gan nặng.

https://trungtamthuoc.com/



Liều dùng và cách dùng:

— Dị ứng do histamin: 2 gói/ngày.

—_ Viêm mũi dị ứng hoặc mày đay mạn tính tự phát: 2 gói/ngày.

— Viêm mũi dị ứng theo mùa: 4 gói/ngày.

Hoặc theo sự chỉ dẫn của thây thuốc

Tương tác thuốc

— Khi phối hợp với thuốc kháng histamin thé hé 1, thì các tác dụng giống quinidin trên mô dẫn

truyền ở tỉm và các tương tác có ý nghĩa lâm sàng sẽ tăng lên, ảnh hưởng đến độ an toàn của thuốc.

Tác dụng giống loạn nhịp có thể gặp so với thuốc khang histamin H, không gây an thần. Dùng đồng

thời với các thuốc điều trị loạn nhịp tim, thì Ebastin có thể làm tăng nguy cơ nhịp tìm nhanh. Khi phối

hợp với các macrolid (erythromycin, clarithromycin...) hoặc nhóm azol (ketoconazol) là các chất gây

ức chế enzym CYP3A4 cần cho chuyển hóa sinh học của Ebastin sang carebastin, thì có thể làm tăng

tác dụng kháng histamin của Ebastin có thể gây kéo dài khoảng QT.

Thận trọng

—_ Hội chứng QT dài, hạ kali máu, đang điều trị với thuốc làm tăng QT hoặc ức chế hệ thống
enzym CYP3A4 (nhóm azol, nhóm macrolid).

—_ Suy gan nhẹ tới vừa. Suy thận.

—__ Trẻ nhỏ hơn 12 tuổi.

—__ Aspartam chứa phenylalanin, có thê gây hại cho người tăng acid phenylpyruvic niệu.

Phụ nữ có thai và cho con bú:

— Không dùng cho người mang thai và nuôi con bú. Chỉ dùng khi lợi ích cho mẹ vượt hẳn nguy

cơ có thê gây cho thai.

Tác dụng của thuốc khi vận hành máy móc tàu xe:

—_ Vì thuốc gây ngủ nên không sử dụng được cho người lái xe và vận hành máy móc.

Quá liều và xử trí

—_ Chưa có nghiên cứu về quá liều của ebastin.

— Trong trường hợp dùng quá liều thật hay nghỉ ngờ, các thuốc phải được thu hồi. Điều trị triệu

chứng và hỗ trợ.

Tác dụng không mong muốn

— Thường gặp: nhức đầu, khô miệng và buồn ngủ.

—_ Hiếm khi: dau bụng, ăn chậm tiêu, mệt mỏi, viêm họng, chảy máu cam, viêm mũi, viêm xoang,

buồn nôn và mất ngủ.

Thông báo với bác sỹ các tác dụng không mong muốn gặp phải khi dù ốc.

Bảo quản: Nơi khô thoáng, nhiệt độ dưới 300C, tránh ánh sáng.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Không dùng quá thời hạn ghi trên bao bì.

Tiêu chuẩn: TCCS số 0650-022-2013.

Logo công ty: MEDISUTI
Nhà sản xuất: Công ty Cổ Phần Dược Phẩm ME DI SƯN

j
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Địa chỉ nhà sản xuất: Số 521, Khu phố An Lợi, P oà Lợi, TX. Bến Cát, Tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: 0650 3589036 — Fax: 0650 3589297
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GiMink Hing
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